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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá 

trong Ngành Tư pháp

Hút thuốc lá (bao gồm: thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào) là nguyên nhân của nhiều căn bệnh nguy hiểm đối với sức khỏe con người như: ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch… Thuốc lá không những gây ảnh hướng xấu đến sức khỏe của bản thân người sử dụng mà còn có tác hại tới những người xung quanh. Bên cạnh đó, hút thuốc lá còn gây ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, gây ô nhiễm môi trường, làm tăng nguy cơ cháy nổ.
Thực tế, trong thời gian qua, tỷ lệ hút thuốc lá trong Ngành Tư pháp khá cao. Hiện tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức) hút thuốc lá trong phòng làm việc, trong khuôn viên cơ quan và nơi công cộng còn khá phổ biến, vi phạm Quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Tư pháp, làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân cán bộ, công chức hút thuốc và những người xung quanh, gây ô nhiễm môi trường.
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc tổ chức có hiệu quả công tác phòng, chống tác hại thuốc lá ở nước ta. Để triển khai thi hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong Ngành Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ thị:
1. Đối với cán bộ, công chức trong Ngành Tư pháp:

a) Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các quy định khác có liên quan.
b) Nghiêm cấm hút thuốc lá tại những địa điểm có quy định cấm hút thuốc, trong phòng làm việc chung, phòng họp, nơi có nguy cơ cháy nổ cao. 
c) Chỉ được phép hút thuốc lá tại những địa điểm dành riêng cho người hút thuốc lá; giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá.
d) Vận động, tuyên truyền người khác không sử dụng thuốc lá, cai nghiện thuốc lá.
e) Khi phát hiện cán bộ, công chức trong Ngành Tư pháp có hành vi vi phạm Chỉ thị này cần thông báo với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức đó biết để có biện pháp xử lý. 

Đối với các trường hợp vi phạm tại Trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, người phát hiện đồng thời có trách nhiệm thông báo với Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp để có biện pháp phối hợp xử lý.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp, Cục trưởng các Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm:

a) Gương mẫu thực hiện và vận động cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị mình nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, của cơ quan về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
b) Chỉ đạo các nhà ăn, căng-tin trực thuộc không phục vụ hoặc bán thuốc lá cho cán bộ, công chức, các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tiếp khách... 
c) Bổ sung quy định về việc phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện không hút thuốc lá tại những địa điểm cấm hút thuốc lá. 

d) Biểu d​ương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và xử lý nghiêm tập thể và cá nhân không thực hiện các quy định tại Chỉ thị này. 
d) Định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp báo cáo Lãnh đạo Bộ về tình hình thực hiện Chỉ thị này qua Văn phòng Bộ; Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự báo cáo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; Cục trưởng các Cục Thi hành án dân sự báo cáo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự báo cáo Lãnh đạo Bộ qua Văn phòng Bộ về tình hình thực hiện Chỉ thị này.
3. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

a) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương có trách nhiệm tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị này tới cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; phối hợp với cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.

b) Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng bổ sung tiêu chí bình xét thi đua đối với tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá theo Chỉ thị này.

c) Báo Pháp luật Việt Nam, các cơ quan báo chí của Ngành Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này; nếu phát hiện vi phạm thì kịp thời phản ánh để xử lý.
d) Văn phòng Bộ có trách nhiệm:

- Tham mưu giúp Bộ trưởng quy định những địa điểm cấm hút thuốc và những địa điểm được phép hút thuốc; treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá/được phép hút thuốc tại những địa điểm tương ứng.
- Bố trí các trang thiết bị, điều kiện cần thiết tại địa điểm được phép hút thuốc để đảm bảo việc hút thuốc không ảnh hưởng đến những người không hút thuốc, môi trường xung quanh, không gây cháy nổ…

- Đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Chỉ thị này trong toàn Ngành./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- P.TTgCP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Đảng uỷ cơ quan Bộ và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội cơ quan Bộ (để phối hợp);
- Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp,
Cục THADS, Chi cục THADS (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ, Báo PLVN  (để đưa tin);
- Lưu: VT, TH.
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